
Số bệnh 

nhân
Số GB BS

Điều 

dưỡn

g

Dược 

sỹ
KTV

Hộ 

Lý

Kế 

toán

Lái 

xe

Kiểm 

tra, GS, 

tuân 

thủ 

phò ng 

bệnh

Vệ 

sinh

 môi 

trường

Thu 

gom 

đồ 

vải

Phục 

vụ

Nấu 

ăn

Nhân 

viên 

phục 

vụ điện 

nước

Hành 

chính

TS 

giường 

bệnh  

CSYT

TS 

giường 

hiện có 

tại các 

CS CL

CB y tế 

Hành 

chính 

(điều 

hành, 

KT, 

CNTT...)

Nấu ăn

Tổng cộng toàn tỉnh           20           60      6      5       1      1      1      1      1           1        1      1        1      7          1          1    2.000       39            82      121 

I
Cơ sở y tế và giường 

bệnh
           20            60     6     5      1     1     1     1     1          1       1     1       1     7        1         1       585 24 42 73

1
Giường bệnh tuyến 

tỉnh
20 60 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1       170        -   4 8 15

  + Bệnh viện đa khoa 

tỉnh
10 30 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1       170        -   3 5 15

  + BV  phổi           10           30 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1          -   2 1 3

2
Giường bệnh tuyến 

huyện
          -             -         415   1.410 20 34 58

 + TTYT Than Uyên            -              -           90       70 2 4 6

 + TTYT Tân Uyên            -              -           60       50 2 3 4

 + TTYT Tam Đường            -              -           55       54 2 3 4

 + TTYT Phong Thổ            -              -           50     160 3 6 10

 + TTYT Sìn Hồ (CS1)            -              -           40       60 2 4 5

 + TTYT Sìn Hồ (CS2)            -              -           30     100 3 4 10

 + TTYT Nậm Nhùn            -              -           20       65 2 4 5

PHỤ LỤC 2 - 1

NHÂN LỰC Y TẾ VÀ CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DO COVID-19 (CẤP ĐỘ 2)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND, ngày         tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Tên cơ sở

Cấp độ 2

 (01-20 BN)
Nhân lực tối thiểu tại các cơ sở y tế (dự kiến)

Nhân lực tối thiểu tại cơ sở cách ly tập trung 

(dự kiến)

Ghi chú



Số bệnh 

nhân
Số GB BS

Điều 

dưỡn

g

Dược 

sỹ
KTV

Hộ 

Lý

Kế 

toán

Lái 

xe

Kiểm 

tra, GS, 

tuân 

thủ 

phò ng 

bệnh

Vệ 

sinh

 môi 

trường

Thu 

gom 

đồ 

vải

Phục 

vụ

Nấu 

ăn

Nhân 

viên 

phục 

vụ điện 

nước

Hành 

chính

TS 

giường 

bệnh  

CSYT

TS 

giường 

hiện có 

tại các 

CS CL

CB y tế 

Hành 

chính 

(điều 

hành, 

KT, 

CNTT...)

Nấu ăn

STT Tên cơ sở

Cấp độ 2

 (01-20 BN)
Nhân lực tối thiểu tại các cơ sở y tế (dự kiến)

Nhân lực tối thiểu tại cơ sở cách ly tập trung 

(dự kiến)

Ghi chú

 + TTYT Mường Tè            -              -           50     110 3 4 10

+ TTYT thành phố            -              -          20       30 1 2 4

II Cơ sở CLTT của tỉnh    710      15          40       48 

Cơ sở cách ly 01       50 3 5 8

Cơ sở cách ly 02     360 6 20 20

Cơ sở cách ly 03     300 6 15 20



Số 

bệnh 

nhân

Số GB BS

Điều 

dưỡn

g

Dượ

c sỹ
KTV

Hộ 

Lý

Kế 

toán

Lái 

xe

Kiểm 

tra, 

GS, 

tuân 

thủ 

phò ng 

bệnh

Vệ sinh

 môi 

trường

Thu 

gom 

đồ 

vải

Phục 

 vụ

Nấu 

ăn

Nhân 

viên 

phục 

vụ 

điện 

nước

Hành 

chính

TS 

giường 

 bệnh  

CSYT

TS 

giường 

hiện có 

tại các 

CS CL

CB y 

tế 

Hành 

chính 

(điều 

hành, 

KT, 

CNTT..

.)

Nấu ăn

Tổng cộng toàn tỉnh       50    210    44    49    19      8    16      2      2         2       16     15    21    64         8      11    4.200     106      210      267 

I Cơ sở y tế và giường bệnh       50     150    30    30    11      5    10      2      2         2        10       9    15    40          5         6     565 46 95 139

1 Giường bệnh tuyến tỉnh 30 90 16 11 3 2 4 2 2 2 4 3 9 16 2 1     210 8 15 23

  + Bệnh viện đa khoa tỉnh 20 60 11 10 2 1 3 1 1 1 3 2 2 15 1 1     140 6 14 20

  + BV  phổi 10 30 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1       -           -   2 1 3

+ Bệnh viện YHCT       70 3 7 10

2 Giường bệnh tuyến huyện 20 60 14 19 8 3 6 0 0 0 6 6 6 24 3 5     355   1.560 23 40 68

 + TTYT Than Uyên 3 9 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1       81         70 2 4 6

 + TTYT Tân Uyên 3 9 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0       51         50 2 3 4

 + TTYT Tam Đường 3 9 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1       46         54 2 3 4

 + TTYT Phong Thổ 3 9 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1       41       160 3 6 10

 + TTYT Sìn Hồ (CS1) 3 9 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1       31         60 2 4 5

 + TTYT Sìn Hồ (CS2) 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0       27       100 3 4 10

 + TTYT Nậm Nhùn 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0       17         65 2 4 5

 + TTYT Mường Tè 3 9 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1       41       110 3 4 10

NHÂN LỰC Y TẾ VÀ CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DO COVID-19 (CẤP ĐỘ 3)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND, ngày         tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Tên cơ sở

PHỤ LỤC 2 - 2

Cấp độ 3 

(21-50 BN)
Nhân lực tối thiểu tại các cơ sở y tế (dự kiến)

Nhân lực tối thiểu tại cơ sở cách ly tập 

trung (dự kiến)

Ghi chú



Số 

bệnh 

nhân

Số GB BS

Điều 

dưỡn

g

Dượ

c sỹ
KTV

Hộ 

Lý

Kế 

toán

Lái 

xe

Kiểm 

tra, 

GS, 

tuân 

thủ 

phò ng 

bệnh

Vệ sinh

 môi 

trường

Thu 

gom 

đồ 

vải

Phục 

 vụ

Nấu 

ăn

Nhân 

viên 

phục 

vụ 

điện 

nước

Hành 

chính

TS 

giường 

 bệnh  

CSYT

TS 

giường 

hiện có 

tại các 

CS CL

CB y 

tế 

Hành 

chính 

(điều 

hành, 

KT, 

CNTT..

.)

Nấu ăn

STT Tên cơ sở

Cấp độ 3 

(21-50 BN)
Nhân lực tối thiểu tại các cơ sở y tế (dự kiến)

Nhân lực tối thiểu tại cơ sở cách ly tập 

trung (dự kiến)

Ghi chú

+ TTYT thành phố       -         -          20         30 1 2 4

+ Trường trung cấp y       150 3 6 10

II Cơ sở CLTT của tỉnh     710      15       40      48 

Cơ sở cách ly 01       50 3 5 8

Cơ sở cách ly 02     360 6 20 20

Cơ sở cách ly 03     300 6 15 20

III
Thành lậpkhu cách ly 

mới
2.000  45 75 80

huy 

động 41 

bác sỹ 

cử 

tuyển 

đang 

chờ việc 



Số 

bệnh 

nhân

Số GB BS
Điều 

dưỡng

Dược 

sỹ
KTV

Hộ 

Lý

Kế 

toán

Lái 

xe

Kiểm 

tra, 

GS, 

tuân 

thủ 

phò ng 

bệnh

Vệ sinh

 môi 

trường

Thu 

gom 

đồ vải

Phục 

vụ

Nấu 

ăn

Nhân 

viên 

phục 

vụ 

điện 

nước

Hành 

chính

TS 

giường 

bệnh  

CSYT

TS 

giường 

 hiện 

có tại 

các CS 

CL

CB y 

tế 

Hành 

chính 

(điều 

hành, 

KT, 

CNTT..

.)

Nấu ăn

Tổng cộng toàn tỉnh       70     210    70      73     27     10    16      4      4           4       26      15     15     88      10      12    128       251      324 

I
Cơ sở y tế và giường 

bệnh
      70     210     43       44      15        6     10       3       3           3        15         9        9      54         6         7      695 48 96 146

1
Giường bệnh tuyến 

tỉnh
30 90 16 15 3 2 4 2 2 2 4 3 3 20 2 2      260 8 15 23

  + Bệnh viện đa khoa 

tỉnh
20 60 11 10 2 1 3 1 1 1 3 2 2 15 1 1      190 6 14 20

  + BV  phổi 10 30 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1         -   2 1 3

+ Bệnh viện YHCT        70 3 7 10

2
Giường bệnh tuyến 

huyện
40 120 27 29 12 4 6 1 1 1 11 6 6 34 4 5      435  3.635 25 41 75

 + TTYT Than Uyên 6 18 5 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1        72      145 3 4 10

 + TTYT Tân Uyên 6 18 3 3 1 0 1 0 0 0 2 1 1 5 0 0        42        50 2 3 4

 + TTYT Tam Đường 6 18 5 5 2 1 1 0 0 0 2 1 1 5 1 1        37        54 2 3 4

 + TTYT Phong Thổ 7 21 5 5 2 1 1 0 0 0 2 1 1 5 1 1        29      160 3 6 10

 + TTYT Sìn Hồ 

(CS1)
5 15 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1        25        60 2 4 5

 + TTYT Sìn Hồ 

(CS2)
2 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0        24      100 3 4 10

                 4.330 

Nhân lực tối thiểu tại cơ sở cách ly tập 

trung (dự kiến)

Ghi chú

PHỤ LỤC 2 - 3

NHÂN LỰC Y TẾ VÀ CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DO COVID-19 (CẤP ĐỘ 4)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND, ngày         tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Tên cơ sở

Cấp độ 4 

(51-70 BN)
Nhân lực tối thiểu tại các cơ sở y tế (dự kiến)



Số 

bệnh 

nhân

Số GB BS
Điều 

dưỡng

Dược 

sỹ
KTV

Hộ 

Lý

Kế 

toán

Lái 

xe

Kiểm 

tra, 

GS, 

tuân 

thủ 

phò ng 

bệnh

Vệ sinh

 môi 

trường

Thu 

gom 

đồ vải

Phục 

vụ

Nấu 

ăn

Nhân 

viên 

phục 

vụ 

điện 

nước

Hành 

chính

TS 

giường 

bệnh  

CSYT

TS 

giường 

 hiện 

có tại 

các CS 

CL

CB y 

tế 

Hành 

chính 

(điều 

hành, 

KT, 

CNTT..

.)

Nấu ăn

Nhân lực tối thiểu tại cơ sở cách ly tập 

trung (dự kiến)

Ghi chúSTT Tên cơ sở

Cấp độ 4 

(51-70 BN)
Nhân lực tối thiểu tại các cơ sở y tế (dự kiến)

 + TTYT Nậm Nhùn 2 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0        14        65 3 5 8

 + TTYT Mường Tè 6 18 5 5 2 1 1 0 0 0 2 1 1 5 1 1        32      110 3 4 10

+ TTYT thành phố       -         -           20        30 1 2 4

Trường trung cấp y      150 3 6 10

II
Cơ sở CLTT của 

tỉnh
   710     15       40      48 

Cơ sở cách ly 01       50 3 5 8

Cơ sở cách ly 02     360 6 20 20

Cơ sở cách ly 03     300 6 15 20

III Bệnh viện dã chiến       20       60 16 30 3 6 4 2 2 2 5 4 15 50 2 10 140         -        20         40        50 

Số giường 20       60 16 30 3 6 4 2 2 2 5 4 15 50 2 10 140 20 40 50

huy động 

80 y, bác 

sỹ nghỉ 

hưu, chờ 

việc trên 

địa bàn 

tỉnh+ 

Công an, 

Bộ đội 60 

người

III
Thành lậpkhu cách 

ly mới
2.000 45 75 80

huy động 

41 bác sỹ 

cử tuyển 

đang chờ 

việc 



Số bệnh 

nhân
Số GB BS

Điều 

dưỡng

Dược 

sỹ
KTV Hộ Lý

Kế 

toán
Lái xe

Kiểm 

tra, 

GS, 

tuân 

thủ 

phò ng 

bệnh

Vệ sinh

 môi 

trường

Thu 

gom đồ 

vải

Phục vụ Nấu ăn

Nhân 

viên 

phục 

vụ điện 

nước

Hành 

chính

TS 

giường 

bệnh  

CSYT

TS 

giường 

hiện có 

tại các 

CS CL

CB y tế 

Hành 

chính 

(điều 

hành, 

KT, 

CNTT.)

Nấu ăn

Tổng cộng toàn tỉnh         70     210      70      73      27      10      16        4        4         4       26       15       15       88       10       12      154      280      366 

I
Cơ sở y tế và 

giường bệnh
        70      210      43      44      15        6      10        3        3          3        15          9          9        54          6          7     695   5.185 74 125 188

1
Giường bệnh tuyến 

tỉnh
30 90 16 15 3 2 4 2 2 2 4 3 3 20 2 2     260 13 15 28

  + Bệnh viện đa 

khoa tỉnh
20 60 11 10 2 1 3 1 1 1 3 2 2 15 1 1     190 4 2 6

  + BV  phổi 10 30 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1        -   2 1 3

+ Bệnh viện YHCT       70 2 1 3

2
Giường bệnh tuyến 

huyện
40 120 27 29 12 4 6 1 1 1 11 6 6 34 4 5     435  5.185 46 70 112

 + TTYT Than Uyên 6 18 5 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1       72      245 6 8 14

 + TTYT Tân Uyên 6 18 3 3 1 0 1 0 0 0 2 1 1 5 0 0       42      170 4 7 10

 + TTYT Tam Đường 6 18 5 5 2 1 1 0 0 0 2 1 1 5 1 1       37      254 6 8 14

 + TTYT Phong Thổ 7 21 5 5 2 1 1 0 0 0 2 1 1 5 1 1       29      310 6 8 14

 + TTYT Sìn Hồ 

(CS1)
5 15 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1       25      160 4 7 10

 + TTYT Sìn Hồ 

(CS2)
2 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0       24      200 6 8 12

PHỤ LỤC 2 - 4

Nhân lực tối thiểu tại các cơ sở y tế (dự kiến)
Nhân lực tối thiểu tại cơ sở cách ly tập 

trung (dự kiến)

Ghi chú

               5.880 

NHÂN LỰC Y TẾ VÀ CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DO COVID-19 (CẤP ĐỘ 5)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND, ngày         tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Tên cơ sở

Cấp độ 5

(trên 70 BN)



Số bệnh 

nhân
Số GB BS

Điều 

dưỡng

Dược 

sỹ
KTV Hộ Lý

Kế 

toán
Lái xe

Kiểm 

tra, 

GS, 

tuân 

thủ 

phò ng 

bệnh

Vệ sinh

 môi 

trường

Thu 

gom đồ 

vải

Phục vụ Nấu ăn

Nhân 

viên 

phục 

vụ điện 

nước

Hành 

chính

TS 

giường 

bệnh  

CSYT

TS 

giường 

hiện có 

tại các 

CS CL

CB y tế 

Hành 

chính 

(điều 

hành, 

KT, 

CNTT.)

Nấu ăn

Nhân lực tối thiểu tại các cơ sở y tế (dự kiến)
Nhân lực tối thiểu tại cơ sở cách ly tập 

trung (dự kiến)

Ghi chúSTT Tên cơ sở

Cấp độ 5

(trên 70 BN)

 + TTYT Nậm Nhùn 2 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0       14      165 4 8 10

 + TTYT Mường Tè 6 18 5 5 2 1 1 0 0 0 2 1 1 5 1 1       32      290 6 8 14

+ TTYT thành phố         -          -          20        20 1 2 4

Trường trung cấp y      150 3 6 10

II
Cơ sở CLTT của 

tỉnh
   710      15      40      48 

Cơ sở cách ly 01      50 3 5 8

Cơ sở cách ly 02    360 6 20 20

Cơ sở cách ly 03    300 6 15 20

III Bệnh viện dã chiến         20        60 16 30 3 6 4 2 2 2 5 4 15 50 2 10 640        -          20        40        50 

Số giường 20        60 16 30 3 6 4 2 2 2 5 4 15 50 2 10 640 20 40 50

huy động 80 

y, bác sỹ 

nghỉ hưu, 

chờ việc 

trên địa bàn 

tỉnh+ Công 

an, Bộ đội 

60 người

IV
Thành lập khu cách 

ly mới
2.000 45 75 80

huy động 41 

bác sỹ cử 

tuyển đang 

chờ việc 
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